Mẫu số 30.GVN

Dành cho cá nhân trực tiếp thực hiện công tác phối giống  nhân tạo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH GIA SÚC ĐƯỢC PHỐI GIỐNG NHÂN TẠO

(Từ ngày………tháng….năm……..đến ngày…….tháng………năm……..)

	TT
	Họ tên chủ hộ nuôi gia súc
	Loại gia súc
	Số tai (nếu có)
	Giống
	Lứa đẻ
	Phối giống
	Ký nhận của chủ hộ

	
	
	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	

	
	
	
	
	
	
	Số hiệu đực giống cho tinh
	Ngày phối
	Số hiệu đực giống cho tinh
	Ngày phối
	Số hiệu đực giống cho tinh
	Ngày phối
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	………..,ngày………tháng……..năm………

Người làm dịch vụ 
phối giống nhân tạo gia súc

(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 31.GVN

Dành cho tổ chức thực hiện chương trình phối giống  nhân tạo gia súc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH TỔNG HỢP GIA SÚC ĐƯỢC PHỐI GIỐNG NHÂN TẠO

(Từ ngày………tháng….năm……..đến ngày…….tháng………năm……..)

	TT
	Họ tên chủ hộ nuôi gia súc
	Địa chỉ
	Loại gia súc
	Số hiệu
	Giống
	Số lần phối
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	………
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	…………,ngày…..tháng……năm………….

	Tổ chức thực hiện chương trình 
phối giống nhân tạo gia súc

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Người tổng hợp

(Ký, ghi rõ họ tên)


